
Đơn vị: Huyện Tuần Giáo

Máy 

vi tính

Tăng 

âm, loa 

đài

Ti vi
Tủ đựng 

tài liệu

1 Xã Chiềng Đông 0 0 0 0 0 0 0

2 Xã Chiềng Sinh 0 1 1 0 1 0 1

3 Xã Nà Sáy 0 1 1 0 1 0 0

4 Xã Mường Khong 0 1 1 0 0 0 1

5 Xã Mường Thín 1 1 1 0 1 0 1

6 Thị trấn 0 1 1 0 1 0 1

7 Xã Quài Tở 0 0 1 0 0 0 0

8 Xã Tỏa Tình 0 1 1 0 1 0 1

9 Xã Tênh Phông 0 1 0 0 1 0 1

10 Xã Quài Cang 0 1 1 1 1 1 1

11 Xã Quài Nưa 0 0 1 0 0 0 0

12 Xã Pú Nhung 1 1 1 0 1 0 1

13 Xã Rạng Đông 0 1 1 0 1 0 0

14 Xã Phình Sáng 0 1 1 0 1 0 1

15 Xã Ta Ma 0 1 1 0 1 0 1

Phụ lục 1

THỐNG KÊ CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

NĂM 2021

 (Kèm theo báo cáo số          /BC-UBND, ngày        tháng 01 năm 2022 của UBND)

TT
Tên ĐVHC cấp 

xã

Số TT có 

trụ sở 

riêng

Số TT có thiết bị riêng

Ghi chú

Số TT có 

tủ sách 

riêng

Số TT 

HTCĐ  

kết nối 

internet



16 Xã Mùn Chung 0 1 0 0 1 0 1

17 Xã Nà Tòng 0 0 0 0 0 0 0

18 Xã Mường Mùn 0 0 1 1 1 1 1

19 Xã Pú Xi 0 0 0 0 0 0 0

2 13 14 2 13 2 12Tổng cộng





Đơn vị: Huyện Tuần Giáo

Mua/tặng
Số 

lượng

Tự 

biên 

soạn

Số 

lượng

1
Tuyên tuyền về phòng cháy, chữa cháy khu 

dân cư
Bộ Tặng

2
1

2 Chuyên đề kỹ thuật trồng nấm Bộ Tặng 3 1

3 Chuyên đề kỹ thuật trồng cây ăn quả Bộ Tặng 1 1

4 Tuyên truyền ATTP Tập Tặng 1

5 Phòng chống sốt rét Tập Tặng 1

6 Phòng chống Thuốc lá Tập Tặng 1

7 Phòng chống HIV, AIDS Tập Tặng 1 1

8 Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm Tập Tặng 1 1

9 Kỹ thuật trồng cây trên đất dốc Tập Tặng 1

10 Phòng chống bạo lực học đường Tập Tặng 1

11 Phòng chống Tai nạ đuối nước Tập Tặng 1 1

12 Thông Tin khuyến học Quyển Tặng 5

13 Kỹ thuật sản xuất nấm rơm Đĩa

14 Những quy định của bộ luật tố tụng hình sự Quyển Tặng 2

15
Hỏi đáp về bồi thường thiệt hại hỗ trợ tái 

định cư
Đầu sách Tặng

1

16 Các giải pháp sáng tạo kỹ thuật nông nghiệp Đầu sách Tặng 8

17 Văn hóa xã hội Đầu sách Tặng 9

18 Vệ sinh an toàn thực phẩm Quyển Tặng 2

19 Luật hòa giải cơ sở sửa đổi bổ sung Bộ Tặng 10

20
Chăm sóc sức khỏe ban đầu toàn dân chính 

sách pháp luật KHHGĐ
Bộ Tặng

8

21
Tuyên truyền công tác quản lý bảo vệ rừng, 

phòng cháy chữa cháy rừng
Bộ Tặng

8

22 Xây dựng đời sống văn hóa ở nơi cơ sở Bộ Tặng 10

23
Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật 

dành cho cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục
Bộ Tặng

3

24 Luật lao động năm 2005 Bộ Tặng 5

25 Luật giáo dục năm 2005 Bộ Tặng 5

26 Luật bảo vệ môi trường Bộ Tặng 2

27 Luật phòng chống ma túy, HIV năm 2006 Bộ Tặng 1

28 Luật bảo hiểm xã hội năm 2006 Bộ Tặng 4

Phụ lục 2

BIỂU THỐNG KÊ CÁC LOẠI TÀI LIỆU, HỌC LIỆU CỦA TTHTCĐ

ĐƯỢC BỔ SUNG NĂM 2021

(Kèm theo báo cáo số           /BC-UBND, ngày…...tháng 01 năm 2022 của UBND)

TT Tên tài liệu, học liệu
Đơn vị 

tính

Nguồn gốc

Ghi 

chú



29
Nghị định 38 năm 2005 bảo đảm trật tự công 

cộng
Bộ Tặng

2

30
Nghị định 69 năm 2001 Hướng dẫn pháp 

luật đảm bảo người tiêu dùng
Bộ Tặng

1

31 Luật giao thông đường bộ Bộ Tặng 8

32 Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Bộ Tặng 3

33 Pháp lệnh cán bộ công chức Bộ Tặng 5

34 Luật phòng chống tham nhũng. Bộ Tặng 1

35
Các loại báo chí, tài liệu, văn bản liên quan 

đến pháp luật.
Bộ Tặng

10

36 Luật phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội Bộ Tặng 1

37
Luật phòng chống bạo lực gia đình, công 

ước quốc tế về quyền trẻ em
Bộ Tặng

9

38 Luật hôn nhân và gia đình Bộ Tặng 3

39
Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, hiệu 

quả
Bộ Tặng

2

40 Phòng chống dịch bệnh ở gà, lợn Bộ Tặng 1

41 Luật đất đai Bộ Tặng 1

42 Luật giao thông đường bộ Quyển Tặng 6

43 Luật hôn nhân gia đình Tài liệu Tặng 200 tờ

44 Luật bình đẳng giới Tài liệu Tặng 200 tờ

45 Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn Tài liệu Tặng 5

46 Kỹ thuật nuôi cá rô phi đơn tính Tài liệu

47 Kỹ thuật trồng nấm Tài liệu Tặng 1

48 Kỹ thuật trồng dong riềng Tài liệu Tặng 1

49 Kỹ thuật trồng cỏ voi Tài liệu Tặng 1

50 Kỹ thuật chăn nuôi gia súc Tài liệu Tặng 8 1

51
Chuyên đề: Công tác đảm bảo An Ninh trật 

tự
Quyển Tặng 1

52 Chuyên đề: Công tác hòa giải Quyển Tặng 3

53 Chuyên đề: Tuyên truyền Luật Đất đai Quyển Tặng 3

54
Chuyên đề: Tuyên truyền công tác phòng 

chống buôn bán người
Quyển Tặng

1
x 1

55 Pháp lệnh dân số Tài liệu Tặng 9

56 Chống biến đổi khí hậu Tài liệu

57 Luật khiếu nại tố cáo Tài liệu Tặng 1

58 Bảo vệ TN-MT Tài liệu Tặng 3

59 Tin học VP Tài liệu Tặng 1

60 Luật phòng chống tham nhũng Tài liệu Tặng 1

61 Luật bảo vệ trẻ em Tài liệu Tặng 1

62 Luật Dân sự Tài liệu Tặng 2

63 Sức khỏe sinh vị thành niên Tài liệu Tặng 1

64 Bảo vệ MT Tài liệu Tặng 1

65 Hôn nhân-gia đình Tài liệu Tặng 1 1

66 Phòng chống tệ nạn XH Tài liệu Tặng 1 1



67 Công tác xã hội hóa Tài liệu Tặng 1

68 Phòng chống ATTP, Dịch bệnh Tài liệu Tặng 1

69 Phòng chống đốt rừng mùa khô Tài liệu Tặng 1 1

70 Pháp lệnh dân số Tài liệu Tặng 1

71 Chống biến đổi khí hậu Tài liệu

72 Luật khiếu nại tố cáo Tài liệu Tặng 1

73 Bảo vệ TN-MT Tài liệu Tặng 1

74 Tin học VP Tài liệu Tặng 1

75 Luật phòng chống tham nhũng Tài liệu Tặng 1

76 Luật bảo vệ trẻ em Tài liệu Tặng 1

77 Luật Dân sự Tài liệu Tặng 1

78 Sức khỏe sinh vị thành niên Tài liệu Tặng 1

79 Bảo vệ MT Tài liệu Tặng 1 1

80 Hôn nhân-gia đình Tài liệu Tặng 1 1

81 Phòng chống tệ nạn XH Tài liệu Tặng 1 1

82 Công tác xã hội hóa Tài liệu

83 Phòng chống ATTP, Dịch bệnh Tài liệu Tặng 1 1

84 Luật giáo dục Tài liệu Tặng 1

85 Phòng chống Đốt rừng mùa khô Tài liệu Tặng 1

86

Tài liệu: Phòng chống cháy rừng, dịch bệnh, 

chống tai nạn đuối nước, sức khỏe SS vị 

thành niên….

Tài liệu Tặng

1

87
Tài liệu tập huấn "Phòng chống tác hại của 

thuốc lá"
Quyển Tặng

1

88
Tài liệu tập huấn "Những vấn đề bức xúc 

của môi trường nông thôn"
Quyển

89
Tài liệu tập huấn "Năng xuất lao động, chất 

lượng và giá thành"
Quyển

90 Tài liệu tập huấn "Pháp luật và đời sống" Quyển Tặng 1

91 Kỹ thuật trồng lúa nước Bài Tặng 1

92 Chăn nuôi thú y Bài Tặng 1

93 Phòng chống ma túy và các tệ nạn xã hội Bài Tặng 1

94 Chăm sóc sức khỏe, luật hôn nhân gia đình Bài Tặng 1

95 Chương trình xây dựng nông thôn mới Bài Tặng 1

96
Tuyên truyền GD phẩm chất đạo đức phụ nữ 

Việt Nam thời kỳ CNH_HĐH
Bài Tặng

1

97
Tập huấn về Luật phòng chống tác hại của

thuốc lá, rượu - bia
Bộ Tặng

1

98
Tập huấn về “ Công tác KHHGD; Hôn nhân

cận huyết thống”
Bộ Tặng

1

99
Tập huấn “ Truyền thông về công tác giáo

dục đạo đức lối sống trong gia đình”
Bộ

100
Tập huấn về mô hình phát triển trang trại

gắn với chăn nuôi bò sinh sản
Bộ Tặng

1

101 Kỹ thuật trồng lúa nước Bài Tặng 1 1



102 Chăn nuôi thú y Bài Tặng 1 1

103 Phòng chống ma túy và các tệ nạn xã hội Bài Tặng 1 1

104 Chăm sóc sức khỏe, luật hôn nhân gia đình Bài Tặng 1 1

105 Chương trình xây dựng nông thôn mới Bài Tặng 1

106
Tuyên truyền GD phẩm chất đạo đức phụ nữ

Việt Nam thời kỳ CNH_HĐH
Bài Tặng

1

107

Tuyên truyền hướng dẫn cho học sinh thực

hiện các hoạt động trải nghiệm Tổ chức

“Ngày Hội đọc sách”.

Chuyên 

đề
Tặng

1

108
Tuyên truyền về dinh dưỡng cho phụ nữ

mang thai và bà mẹ nuôi con dưới 2 tuổi.

Chuyên 

đề
Tặng

1

109 Nâng cao nhận thức về Pháp luật: Luật hình Chuyên Tặng 1

110

Tuyên truyền về Phòng chống dịch bệnh cho

gia súc, gia cầm; kỹ thuật trồng lúa; Bảo vệ

môi trường.

Chuyên 

đề
Tặng

1

111
Tuyên truyền Luật phòng, chống bạo lực gia

đình. 

Chuyên 

đề
Tặng

1

112 Luật hôn nhân và gia đình Bài Tặng 1

113 Tiêm chủng mở rộng, vệ sinh môi trường Bài Tặng 1

114 Phòng trừ bệnh cho gia súc, gia cầm Bài

115 Các quy định hiến đất xây dựng nông thôn Bài

116 Phòng chống tội phạm buôn người và ma túy Bài Tặng 1









































Đơn vị: Huyện Tuần Giáo

Tổng số Nữ
Dân 

tộc

Tổng 

số
Nữ

Dân 

tộc

Tổng 

số
Nữ

Dân 

tộc

1 Xã Chiềng Đông 14 3 1 2 10 5 8

2 Xã Chiềng Sinh 11 2 1 1 0 0 0 9 4 9

3 Xã Nà Sáy 11 3 0 2 0 0 0 8 6 5

4
Xã Mường 

Khong
14 3 0 3 0 0 0 11 3 9

5 Xã Mường Thín 14 3 1 2 0 0 0 11 3 9

6 Thị trấn 27 3 0 1 0 0 0 24 10 11

7 Xã Quài Tở 9 3 1 2 0 0 0 6 3 6

8 Xã Tỏa Tình 16 3 0 3 1 0 1 26 8 11

9 Xã Tênh Phông 16 3 0 2 0 0 0 13 3 10

10 Xã Quài Cang 16 3 1 2 0 0 0 13 6 13

11 Xã Quài Nưa 12 3 1 2 0 0 0 9 3 9

12 Xã Pú Nhung 12 3 1 2 0 0 0 8 4 8

13 Xã Rạng Đông 10 2 0 1 0 0 0 8 1 7

14 Xã Phình Sáng 11 3 0 2 0 0 0 7 2 4

15 Xã Ta Ma 12 3 3 2 1 0 1 12 3 2

16 Xã Mùn Chung 16 3 0 2 0 0 0 13 3 11

Phụ lục 3

BIỂU THỐNG KÊ TÌNH HÌNH ĐỘI NGŨ CBQL, GIÁO VIÊN LÀM VIỆC

 TẠI TTHTCĐ NĂM 2021

(Kèm theo báo cáo số        /BC-UBND, ngày…....tháng 01 năm 2022 của UBND)

TT Tên TTHTCĐ

Tổng số CB, 

GV, báo cáo 

viên, cộng tác 

viên

Đội ngũ Cán bộ 

quản lý

Đội ngũ giáo 

viên biệt phái

Báo cáo viên, 

cộng tác viên

Ghi chú



17 Xã Nà Tòng 16 3 0 2 1 1 1 12 2 12

18 Xã Mường Mùn 12 3 1 2 0 0 0 9 2 7

19 Xã Pú Xi 15 3 0 2 0 0 0 12 2 11

248 55 11 37 3 1 3 221 73 162Tổng cộng



Đơn vị: Huyện Tuần Giáo

TT Họ và tên Tuổi Nữ Dân tộc
Trình độ 

văn hoá

Trình độ 

chuyên môn, 

nghiệp vụ

Chức vụ Đảng, chính quyền, đơn vị công 

tác

I Chiềng Đông

1 Lò Văn Hoan 57 Thái 11/12 Trung cấp Chủ tịch UBND

2 Nguyễn Trường Lâm 38 Kinh 12/12 Đại học Hiệu trưởng trường THCS Chiềng Đông

3 Lò Thị Phích 30 x Thái 12/12 Cao đẳng Văn hoá xã hội

4 Nguyễn Thị Lan Ngọc 31 x Kinh 12/12 Trung cấp Nhân viên

5 Phạm Việt Thọ 36 Kinh 12/12 Đại học Trưởng công an xã

6 Lò Văn Xiên 55 Thái 12/12 Trung cấp Phụ trách trạm y tế

7 Cà Thị Lan 31 x Thái 12/12 Đại học Bí thư đoàn xã

8 Lò Thị Thêm 27 x Thái 12/12 Cao đẳng Khuyến nông

9 Lò Văn Du 32 Thái 12/12 Đại học Văn hoá

10 Quàng Văn Sung 54 Thái 12/12 Trung cấp Nông dân

11 Lò Thị Bích 33 x Thái 12/12 Cao đẳng Phó chủ tịch mặt trận

12 Lò Thị Ỏm 37 x Thái 12/12 Trung cấp Phụ nữ xã

13 Lò Văn Tuấn 39 Thái 12/12 Trung cấp Văn phòng UB

14 Nguyễn Thị Tươi 30 x Kinh 12/12 Đại học Kế toán

II Chiềng Sinh

1 Lò Văn Pánh 37 Thái 12/12 Đại học CTUBND

2 Phạm Thị Việt 55 x Kinh 10/10 Đại học HT THCS

3 Bạc Thị Lan 32 x Thái 12/12 Trung cấp Nhân viên

4 Tòng Anh Văn 38 Thái 10/10 Trung cấp Trạm trượng trạm YT

5 Lường Thị Tính 34 x Thái 12/12 Trung cấp Hội trưởng hội Phụ nữ

6 Quàng Thị Thinh 28 x Thái 7/10 Đại học Hội trưởng hội ND

7 Lường Văn Chươi 46 Thái 12/12 Đại học CT mặt trận

8 Lò Thị Thắm 25 x Thái 12/12 Đại học Khuyến nông

Phụ lục 4

DANH SÁCH ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN, BÁO CÁO VIÊN

CỘNG TÁC VIÊN CỦA TTHTCĐ NĂM 2021

(Kèm theo báo cáo số:                /BC-UBND, ngày…...tháng 01 năm 2022 của UBND)



9 Lò Văn Hồng 31 Thái 12/12 Trung cấp Bí thư đoàn xã

10 Quàng văn Thiết 38 Thái 12/12 Đại học Trưởng công an xã

11 Lò Văn Cường 36 Thái 12/12 Đại học Trưởng ban văn hóa xã

III Nà Sáy

1 Lò Văn Hưng 38 Thái 12/12 Trung cấp Phó Bí thư, CT UBND xã

2 Trần Quang Điệp 40 Kinh 12/12 Đại học Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng trường THCS

3 Cà Văn Cạt 69 Thái 7/7 Trung cấp CB Hội Khuyến học xã

4 Bùi Thị Tố Oanh 36 x Kinh 12/12 Đại học Giáo viên trường TH&THCS Nà Sáy

5 Lò Thị Yên 32 x Thái 12/12 Trung cấp CB Thú Y xã

6 Lò Văn Giang 37 Thái 12/12 Đại học Trưởng Công An xã

7 Lò Thị Trang 36 x Thái 12/12 Đại học CB Trạm Y tế xã

8 Trần Thị Hồng 38 x Kinh 12/12 Đại học Giáo viên trường TH&THCS Nà Sáy

9 Lò Thị Mươi 29 x Thái 12/12 Đại học Bí thư Đoàn xã Nà Sáy

10 Tòng Văn Hòa 37 Thái 12/12 Đại học CB Văn hóa xã Nà Sáy

11 Lường Thị Khụt 30 x Thái 12/12 Trung cấp Phó Chủ tịch Hội phụ nữ xã Nà Sáy

IV Mường Khong

1 Lường Văn Tâm 39 Thái 12/12 Đại học CT UBND

2 Bùi Văn Vệ 40 Mường 12/12 Đại học Hiệu trưởng THCS

3 Lường Văn Thiết 39 Thái 12/12 Trung cấp Chủ tịch mặt trận xã

4 Quàng Văn Cường 36 Thái 12/12 Đại học Giáo viên THCS

5 Lò Văn Thơm 34 Thái 12/12 Đại học Giáo viên THCS

6 Nguyễn Ngọc Thưởng 38 Kinh 12/12 Đại học Giáo viên THCS

7 Phạm Văn Thành 36 Kinh 12/12 Đại học Giáo viên THCS

8 Quàng Thị Son 30 x Thái 12/12 Đại học Giáo viên THCS

9 Thào A Chá 46 Thái 12/12 Đại học Trưởng CA xã

10 Lò Thị Thơm 53 x Thái 9/12 Trung cấp CT hội LHPN xã

11 Lò Văn Chinh 40 Thái 12/12 Trung cấp Trưởng trạm y tế xã

12 Lò Xuân Hòa 32 Thái 12/12 Trung cấp Địa chính xã

13 Cà Văn Kiết 34 Thái 12/12 Đại học Bí thư đoàn xã

14 Lò Thị Mai 32 x Thái 12/12 Trung cấp Tư pháp xã

V Mường Thín

1 Lò Văn Thắng 45 Thái 12/12 Đại học Phó bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch UBND xã 

2 Nguyễn Thị Kim Chung 52 x Kinh 12/12 Đại học UV ban chấp hành đảng bộ xã, bí thư chi bộ- 



3 Lò Văn Tuấn 35 Thái 12/12 Đại học Công chức văn hóa xã

4 Nguyễn Thị Yến 29 x Kinh 12/12 Đại học Giáo viên trường THCS Mường Thín

5 Lò Văn Thoang 39 Thái 12/12 Trung cấp Chủ tịch MTTQVN xã Mường Thín

6 Lò Thị Phượng 36 x Thái 12/12 Trung cấp Chủ tịch Hội phụ nữ xã Mường Thín

7 Lò Văn Cướng 60 Thái 7/10 Trung cấp Chủ tịch Hội nông dân xã Mường Thín

8 Phan Thành Cường 45 Kinh 12/12 Đại học Trưởng công an xã

9 Lò Văn Nam 35 Thái 12/12 Trung cấp Cán bộ Hội khuyến nông, khuyến Lâm xã 

10 Lò Văn Tháp 31 Thái 12/12 Đại học Bí Thư đoàn xã Mường Thín

11 Cà Thị Lợi 31 x Thái 12/12 Trung cấp Công chức tư pháp xã Mường Thín

12 Lò Văn Hải 36 Thái 12/12 Trung cấp Trưởng trạm y tế xã Mường Thín

13 Lò Văn Phiên 35 Thái 12/12 Trung cấp Cán bộ địa chính xã Mường Thín

14 Lò Văn Lún 55 Thái 7/10 Trung cấp Chủ tịch Hội cựu chiến binh xã

VI Thị Trấn

1 Trịnh Minh Khải 49 Kinh 44907 Trung cấp CT UBND Thị trấn Tuần Giáo

2 Nguyễn Phú Tân 48 Kinh 44907 Đại học HT THCS Thị trấn Tuần Giáo

3 Hà Thanh Bình 37 Mường 44907 Đại học Công chức văn hóa thị trấn

4 Lường Thị Tâm 33 Nữ Thái 44907 Cao đẳng Kế toán Thị trấn Tuần Giáo

5 Lường Thị Xuân 32 Nữ Thái 44907 Trung cấp Thủ quỹ Thị trấn Tuần Giáo

6 Đỗ Thị Na 40 Nữ Kinh 44907 Đại học Giáo viên Trường THCS Thị trấn Tuần Giáo

7 Nhuyễn Thị Minh 40 Nữ Kinh 44907 Đại học Viên chức Thị trấn Tuần Giáo

8 Dương Thị Lân 63 Nữ Kinh 44907 Sơ cấp P. Chủ tịch MTTQ Thị trấn

9 Lò Thị Duyên 53 Nữ Thái 44906 Trung cấp Chủ tịch MTTQ Thị trấn

10 Lò Văn Biên 38 Thái 44907 Trung cấp BT thường trực HĐ Thị trấn Tuần Giáo

11 Nguyễn Xuân Định 58 Kinh 44844 Trung cấp Chủ tịch Hội CCB Thị trấn Tuần Giáo

12 Bạc Thị Thơ 32 Nữ Thái 44907 Cao đẳng
Bí thư Đoàn TNCS HCM Thị trấn Tuần 

Giáo
13 Nùng Văn Thọn 55 Thái Khối trưởng Huổi Củ Thị trấn

14 Phạm Hữu Hằng 68 Kinh 44841 Trung cấp Khối trưởng Tân Tiến Thị trấn Tuần Giáo

15 Trần Văn Muôn 70 Kinh 44841 Trung cấp Khối trưởng Thắng Lợi Thị trấn Tuần Giáo

16 Cao Ngọc Hà 42 Kinh 44907 Khối trưởng Tân Giang Thị trấn Tuần Giáo



17 Nguyễn Thị Thêu 56 Nữ Kinh 44907 Khối trưởng Tân Thủy Thị trấn Tuần Giáo

18 Nguyễn Văn Thành 57 Kinh 44907
Khối trưởng Trường Xuân Thị trấn Tuần 

Giáo
19 Nguyễn Hồng Dương 58 Kinh 44907 Khối trưởng Sơn Thủy Thị trấn Tuần Giáo

20 Phan Quang Vinh 59 Kinh 44907 Khối trưởng 20/7 Thị trấn Tuần Giáo

21 Nguyễn Thị Vinh 65 Nữ Kinh 44844 Trung cấp Khối trưởng Đoàn Kết Thị trấn Tuần Giáo

22 Nguyễn Ngọc Sỹ 60 Kinh 44907 Khối trưởng Đồng Tâm Thị trấn Tuần Giáo

23 Lò Văn Tún 54 Thái 44844
Trưởng bản Bản Nong Tấu Thị trấn Tuần 

Giáo
24 Bạc Cầm Văn 45 Thái 44841

Trưởng bản Chiềng Chung Thị trấn Tuần 

Giáo
25 Lường Văn Lai 49 Thái 44843

Trưởng bản Chiềng Khoang Thị trấn Tuần 

Giáo
26 Bạc Cầm Toản 55 Thái 44841 Trưởng bản Bản Đông Thị trấn Tuần Giáo

27 Cà Thị Nhói 44 Nữ Thái 44841 Trưởng bản Bản Lập Thị trấn Tuần Giáo

VII Quài Tở

1 Lò Văn Thiên 56 Thái 12/12 Trung cấp PCT UBND

2 Quàng Văn Phước 30 Thái 12/12 ĐHGDTC CT UBND

3 Đặng Thị Hòa 40 x Kinh 12/12 ĐHTH Hiệu trưởng TH Quài Tở

4 Tòng Thị Duyên 36 x Thái 12/12 ĐH lâm nghiệp Chủ tịch Hội nông dân xã

5 Cà Văn Lả 57 Thái 12/12 Trung cấp CA Chủ tịch Mặt trận

6 Lò Đại Lâm 41 Thái 12/12 ĐHCS Trưởng công an xã

7 Lò Thị Nguyệt 33 x Thái 12/12 TCHCVP Chủ tịch Hội LHPN xã

8 Lò Thị Dung 53 Thái 7/10 Trung cấp y sĩ P. trưởng trạm Y tế xã

9 Cà Thị Thuý Thu 39 x Thái 12/12 ĐHTH GV trường TH Quài Tở

VIII Tỏa Tình

1 Lầu A Dùa 46 Mông 12/12 Trung cấp Chủ tịch UBND xã

2 Bùi Văn Cun 46 Mường 12/12 Đại học Hiệu trưởng TH và THCS Tỏa Tình 

3 Sùng A Chứ 42 Mông 12/12 Đại Học Phó Chủ tịch xã

4 Phạm Hữ Hải 42 Kinh 12/12 Đại Học Trưởng công an xã

5 Vàng Thị Sua 34 x Mông 12/12 Cao đẳng Chủ tịch hội phụ nữ xã

6 Mùa A Lầu 53 Mông 9/12 Trung cấp Chủ tịch hội đồng nhân dân xã

7 Lầu A Và 36 Mông 12/12 Đại Học Địa chính xã

8 Hạng  Thị Manh 30 x Mông 12/12 Cao Đẳng Phó chủ tịch phụ nữ xã



9 Lò Đại Lâm 41 Thái 12/12 Cao Đẳng công an xã

10 Lầu Thị Vừ 31 x Mông 12/12 Đại Học Tư pháp xã

11 Vừ Thị Chía 32 x Mông 12/12 Cao Đẳng Tư pháp xã

12 Lò Văn Quyết 38 Thái 12/12 Đại Học Giáo Viên

13 Giàng A Sang 35 Mông 12/12 Đại Học Địa chính

IX Tênh Phông

1 Mùa A Dụa 31 Mông 12/12 Trung cấp Chủ tịch UBND xã Tênh Phông

2 Mai Xuân Hà 41 Kinh 12/12 Đại học Hiệu trưởng trường PTDTBT TH&THCS 

3 Lầu A Nênh 35 Mông 12/12 Trung cấp Phó CT UBND xã Tênh Phông

4 Nguyễn Đức Thương 36 Kinh 12/12 Đại học Giáo viên trường PTDTBT TH&THCS 

5 Đặng Thị Huyền 31 x Kinh 12/12 Cao đẳng Kế toán UBND xã Tênh Phông

6 Hàng Thị Dua 27 x Mông 12/12 Sơ cấp Cán bộ thú ý xã Tênh Phông

7 Tòng Hải Lâm 34 Thái 12/12 Trung cấp P.Trưởng trạm y tế xã Tênh Phông

8 Giàng A Chớ 33 Mông 12/12 Đại học Cán bộ tư pháp hộ tịch xã Tênh Phông

9 Giàng A Phía 29 Mông 12/12 Cao đẳng Bí thư đoàn xã

10 Mùa Thị Xế 31 x Mông 12/12 Trung cấp Chủ tịch HPN xã

11 Hà Duy Khánh 31 Kinh 12/12 Đại học Địa chính xã

12 Ly A Tú 34 Mông 12/12 Đại học CB văn hóa thể dục thể thao

13 Ly A Trò 30 Mông 12/12 Trung cấp Cán bộ KN - KN xã

14 Vàng A Tú 28 Mông 12/12 Trung cấp Ban chỉ huy quân sự xã

15 Giàng A Tú 35 Mông 12/12 Trung cấp P. Chủ tịch HĐND xã

16 Lầu A Của 30 Mông 12/12 Trung cấp Chủ tịch MTTQ xã

X Quài Cang

1 Lò Văn Khuyên 44 Thái 12/12 Đại học Chủ tịch UBND xã

2 Đỗ Thị Mai Hương 42 X Kinh 12/12 Thạc sỹ Hiệu trưởng trường THCS

3 Lò Văn Tưởng 31 Thái 12/12 Trung cấp Chủ tịch MTTQ xã

4 Phạm Thị Liên 41 X Kinh 12/12 Đại học Giáo viên trường THCS

5 Quàng Thị Dọn 33 X Thái 12/12 Trung cấp Công chức VHXH xã

6 Lò Thị Thanh 28 X Thái 12/12 Trung cấp Phó chủ tịch Hội phụ nữ xã

7 Lò Văn Tương 39 Thái 12/12 Đại học Phó chủ tịch UBND xã

8 Vũ Đức Biên 31 Kinh 12/12 Trung cấp Trưởng Công an xã

9 Lò Văn Chiến 52 Thái 12/12 Trung cấp Chủ tịch Hội nông dân xã

10 Lường Văn Quý 41 Thái 12/12 Trung cấp Phó Công an xã



11 Lê Long Hiệp 43 Kinh 12/12 Trung cấp Công chức văn hóa xã

12 Lò Minh Nghĩa 32 Thái 12/12 Đại học Chủ tịch Hội CCB xã

13 Vũ Thị Hiển 30 X Kinh 12/12 Trung cấp Công chức địa chính xây dựng xã

14 Lường Văn Hạnh 35 Thái 12/12 Trung cấp Phó bí thư Đoàn xã

15 Tòng Văn Tế 52 Thái 12/12 Trung cấp Chỉ huy trưởng BCHQS xã

16 Lường Văn Tương 31 Thái 12/12 Trung cấp Cán bộ Khuyến nông

XI Quài Nưa

1 Lò Văn Pọm 40 Thái 12/12 Đại học  Chủ tịch UBND xã

2 Lò Văn Tuấn 39 Thái 12/12 Đại học Phó chủ tịch UBND xã

3 Trần Anh Dũng 40 Kinh 12/12 Đại học Hiệu trươgnr trường THCS Quài Nưa

4 Lò Văn Thưởng 39 Thái 12/12 Đại học Giáo viến trường THCS Quài Nưa

5 Lường Văn Thân 47 Thái 12/12 Đại học Công chức văn hóa xã

6 Lù Thị Khuyên 36 x Thái 12/12 Đại học Công chức tư pháp xã

7 Lò Thị Thanh 51 x Thái 12/12 Trung cấp Trưởng trạm y tế xã

8 Tòng Thanh Đoàn 37 Thái 12/12 Đại học Trưởng công an xã

9 Lò Văn Tâm 26 Thái 12/12 Đại học Bí thư đoàn xã

10 Lò Thị Nhàn 34 x Thái 12/12 Sơ cấp Chủ tịch hội phụ nữ xã

11 Quàng Văn Thủy 57 Thái 9/12 Trung cấp Chủ tịch hội nông dân xã

12 Lò Văn Hoàn 47 Thái 12/12 Cao đẳng Xã đội trưởng

XII Pú Nhung

1 Vừ A Kỷ 45 Mông 12/12 Trung cấp Chủ tịch UBND xã

2 Mùa A Páo 35 Mông 12/12 Trung cấp CBVH xã

3 Phạm Thị Luyến 44 x Kinh 12/12 Đại học HT trường THCS

4 Đào Thị Liên 33 x Kinh 12/12 Đại học Nhân viên 

5 Lê Duy Thìn 36 Kinh 12/12 Trung cấp Trưởng công an xã

6 Mùa Thị Dợ 30 x Mông 12/12 Cao đẳng Trưởng trạm y tế xã

7 Vừ Thị Tỉnh 37 x Mông 12/12 Trung cấp Chủ tịch Hội phụ nữ xã

8 Sùng A Lòng 30 Mông 12/12 Trung cấp Bí thư đoàn xã

9 Lò Thị Ngân 30 x Thái 12/12 Trung cấp Tư pháp xã

10 Nguyễn Thị Hương 32 x Kinh 12/12 Đại học Kế toán xã

11 Vừ Nhè Vàng 59 Mông 5/12 Sơ cấp Thủ quỹ xã

12 Vàng A Chứ 47 Mông 10/12 Đại học Địa chính xã

XIII Rạng Đông



1 Lầu A Sính 38 Mông 12/12 Đại học Chủ tịch UBND xã

2 Nguyễn văn Doanh 39 Kinh 12/12 Đại học HT trường THCS

3 Sùng A Di 30 Mông 12/12 Trung cấp CB Tư pháp xã

4 Quàng Văn Thảo 35 Thái 12/12 Cao đẳng Giáo viên THCS

5 Bạc Cầm Thiệp 31 Thái 12/12 Trung cấp Phó trưởng trạm y tế xã

6 Hoàng Văn Thao 30 Thái 12/12 Đại học Trưởng CA xã

7 Cà Văn Mẹo 29 Kháng 12/12 Trung cấp Bí thư đoàn xã

8 Lê Ngọc Sơn 36 Kinh 12/12 Trung cấp Kiểm lâm huyện cắm xã

9 Sùng A Thếnh 35 Mông 12/12 Trung cấp CB Nông nghiệp xã

10 Cà Thị Sẹn 32 x Kháng 12/12 Trung cấp Chủ tịch Hội LH Phụ nữ xã

11

XIV Phình Sáng

1 Giàng A Dơ 39 Mông 12/12 Đại học Chủ tịch xã Phình Sáng

2 Quàng Văn Thiên 39 Thái 12/12 Đại học Bí thư Đảng ủy xã Phình Sáng

3 Trần Thế Nghĩa 37 kinh 12/12 Đại học Hiệu trưởng trường PTDTBTTHCS Phình 

4 Cà Văn Chính 34 Thái 12/12 Đại học GV Trường PTDTBT THCS Phình Sáng

5 Bùi Văn Dương 42 Kinh 12/12 Đại học Phó Hiệu trưởng trường PTDTBTTHCS 

6 Sùng A Thềnh 38 Mông 12/12 Đại học Cán bộ Khuyến Nông Xã Phình Sáng

7 Thào Thùy Linh 32 x Mông 12/12 Đại học CB văn hóa Xã Phình Sáng

8 Ly Thị Mò 32 x Mông 12/12 Đại học Kế toán Xã Phình Sáng

9 Tráng Thị Minh 32 x Mông 12/12 Đại học Chủ tịch HLHPN Xã Phình Sáng

10 Giàng A Tủa 28 Mông 12/12 Trung cấp Thủy quỹ

11 Vũ Văn Giáp 36 Kinh 12/12 Đại học Trưởng Trạm y tế

12 Quàng Văn Quyền 32 Thái 12/12 Cao Đẳng Văn phòng

XV Ta Ma

1 Lò Văn Tói 40 Kháng 12/12 Chủ tịch xã Ta Ma

2 Phan Văn Đạt 40 Kinh 12/12 Đại học Hiệu trưởng trường PTDTBT THCS Ta Ma

3 Là Văn Cường 38 Thái 12/12 Đại học Giáo viên trường PTDTBT THCS Ta Ma

4 Lò Văn Lả 39 Thái 12/12 Đại học Giáo viên trường PTDTBT THCS Ta Ma

5 Giàng A Chinh 34 Mông 12/12 Đại học Giáo viên trường PTDTBT THCS Ta Ma

6 Nguyễn Xuân Điệp 38 Kinh 12/12 Đại học Giáo viên trường PTDTBT THCS Ta Ma

7 Nguyễn Hải Nhung 38 Kinh 12/12 Đại học Hiệu trường Mầm Non Ta Ma

8 Nguyễn Phúc Đồng 43 Kinh 12/12 Đại học Hiệu trưởng trường PTDTBT TH Ta Ma



9 Lò Thị Thưởng 34 Phù lá 12/12 Đại học CB Văn hóa xã

10 Giàng A Páo 32 Mông 12/12 Đại học BT Đoàn TN xã

11 Sùng Thị Sinh 32 Mông 12/12 Đại học CT phụ nữ xã

12 Giàng A Chính 45 Mông 12/12 Đại học Trưởng công an xã

XVI Mùn Chung

1 Lò Văn Kinh 36 Thái 12/12 Đại học Chủ tịch UBND xã Mùn Chung

2 Lò Văn Pánh 55 Thái 12/12 Trung cấp Bí thư Đảng ủy xã Mùn Chung

3 Vũ Tiến Dũng 42 Kinh 12/12 Đại học Hiệu trưởng trường THCS Mùn Chung

4 Nguyễn Xuân Quỳnh 37 Kinh 12/12 Đại học GV trường THCS Mùn Chung

5 Lò Thị Phượng 33 x Thái 12/12 Trung cấp Cán bộ khuyến nông, khuyến lâm xã Mùn Chung

6 Lò Văn Thưởng 44 Thái 12/12 Trung cấp Chủ tịch HND xã Mùn Chung

7 Lò Thị Hịa 35 x Thái 12/12 Trung cấp Chủ tịch HPN xã Mùn Chung

8 Ly A Súa 30 Mông 12/12 Đại học Bí thư đoàn xã Mùn Chung

9 Lò Văn Nhất 29 Thái 12/12 Trung cấp Trưởng ban chỉ huy quân sự  xã Mùn Chung

10 Lò Thị Thiêm 30 x Thái 12/12 Đại học Công chức Tư pháp xã Mùn Chung

11 Ly A Lử 35 Mông 12/12 Đại học Trạm trưởng trạm y tế xã Mùn Chung

12 Hoàng Mạnh Hùng 37 Kinh 12/12 Trung cấp Công chức Địa chính -XD xã Mùn Chung

13 Lò Văn Hồng 42 Thái 12/12 Không Cán bộ thú y xã Mùn Chung

14 Điêu Văn Muôn 30 Thái 12/12 Trung cấp P.Chủ tịch mặt trận xã Mùn Chung

15 Lò Văn Inh 33 Thái 9/12 Không Chủ tịch cựu chiến binh xã Mùn Chung

16 Cà Văn Tại 43 Thái 12/12 Đại học Trưởng Công an xã Mùn Chung

XVII Nà Tòng

1 Đèo Văn Tiến 39 Thái 12/12 Đại học CT UBND

2 Lò Văn Minh 40 Mông 12/12 Đại học PCT UBND xã

3 Tô Đình Thuyên 52 Kinh 12/12 Đại học Hiệu trưởng TH

4 Nguyễn Thị Hài 40 x Kinh 12/12 Đại học Hiệu trưởng MN

5 Lò Thị Dung 29 x Thái 12/12 Trung cấp CT Hội LHPN xã

6 Lò Văn Dung 37 Thái 12/12 Trung cấp CT MTTQ

7 Lò Văn Muôn 41 Thái 12/12 Đại học CT Hội nông dân

8 Lò Văn Dân 32 Thái 12/12 Đại học Bí thư Đoàn thanh niên

9 Lò Văn Thương 34 Thái 12/12 Đại học PCT HĐND xã

10 Giàng A Tùng 47 Thái 12/12 Đại học Trưởng Công an

11 Lò Văn Đoàn 29 Thái 12/12 Đại học Chỉ huy trưởng QS xã



12 Lường Văn Tiến 37 Thái 12/12 CĐ Trưởng trạm Y tế xã

13 Lò Thị Phúc 33 Kinh 12/12 TC Nhân viên

14 Cà Văn Minh 36 Thái 12/12 Trung cấp Cán bộ thú y xã

15 Lò Văn Hùng 37 Thái 12/12 Trung cấp Công chức Văn phòng Đảng ủy, HĐND, UBND

16 Tòng Văn Buông 30 Thái 12/12 Trung cấp Công chức Tư pháp xã

XVIII Mường Mùn 

1 Quàng Văn Cơi 49 Thái 12/12 Trung cấp Chủ tịch UBND

2 Nguyễn Anh Tuấn 43 Kinh 12/12 Đại học Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng trường THCS

3 Quàng Thị Mánh 33 x Thái 12/12 Cao đẳng Công chức Văn hóa xã

4 Nguyễn Trung Bình 43 Kinh 12/12 Đại học Giáo viên trường THCS

5 Lê Văn Sơn 32 Kinh 12/12 Đại học Phó trưởng Công an xã

6 Lò Văn Phách 37 Thái 9/12 Đại học Chủ tịch MTTQ

7 Lò Văn Nguyễn 42 Thái 12/12 Trung cấp Chủ tịch Hội Nông dân

8 Lò Thị Ước 32 x Thái 12/12 Đại học Chủ tịch Hội phụ nữ

9 Cà Văn Công 30 Thái 12/12 Trung cấp Cán bộ Thú y

10 Lò Văn Thanh 41 Thái 12/12 Cao đẳng Công chức Địa chính

11 Lường Thị Nén 32 x Thái 12/12 Cao đẳng Kế toán

12 Quàng Văn Hằng 37 Thái 12/12 Cao đẳng Thủ quỹ

XIX Pú Xi

1 Lò Văn Thang 50 Khơ mú 12/12 Cao đẳng Chủ tịch UBND 

2 Thào A Thống 35 Mông 12/12 Đại học Phó chủ tịch UBND xã

3 Bùi Đức Trọng 38 Kinh 12/12 Đại học Hiệu trưởng trường PTDTBT TH&THCS

4 Vàng A Sùng 33 Mông 12/12 Cao đẳng Công chức tư pháp xã

5 Lò Văn Hỏa 30 Thái 12/12 Cao đẳng Công chức địa chính

6 Vừ A Khua 32 Mông 12/12 Đại học Bí thư đoàn xã

7 Lò Văn Kim 33 Thái 12/12 Trung cấp Cán bộ thú y xã

8 Bùi Văn Nguyện 36 Kinh 12/12 Cao đẳng Công chức kiểm lâm địa bàn

9 Tòng Văn Văn 37 Thái 12/12 Đại học Trưởng BCHQS xã

10 Lò Văn Phường 34 Thái 12/12 Đại học Công chức văn hóa

11 Lò Văn Thiết 29 Thái 12/12 Cao đẳng Trưởng trạm y tế Pú xi

12 Vàng Thị Dợ 30 Mông 12/12 Đại học Phó chủ tịch hội phụ nữ xã

13 Lò Văn Hoan 31 Thái 12/12 Đại học Công chức văn phòng xã

14 Giàng A Chính 31 Mông 12/12 Trung cấp Chủ tịch hội Nông dân xã



15 Lò Thị Toan 34 Thái 12/12 Đại học Hiệu trưởng trường Mầm Non



Chức vụ tại TT HTCĐ

Giám đốc

Phó giám đốc

Phó giám đốc

Thư ký

Cộng tác viên

Cộng tác viên

Cộng tác viên

Cộng tác viên

Cộng tác viên

Cộng tác viên

Cộng tác viên

Cộng tác viên

Cộng tác viên

Cộng tác viên

Giám đốc 

Phó giám đốc

Cộng tác viên

Cộng tác viên

Cộng tác viên

Cộng tác viên

Cộng tác viên

Cộng tác viên

DANH SÁCH ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN, BÁO CÁO VIÊN

CỘNG TÁC VIÊN CỦA TTHTCĐ NĂM 2021

(Kèm theo báo cáo số:                /BC-UBND, ngày…...tháng 01 năm 2022 của UBND)



Cộng tác viên

Cộng tác viên

Cộng tác viên

Giám đốc

Phó giám đốc

Phó giám đốc

Thư ký

Cộng tác viên

Cộng tác viên

Cộng tác viên

Cộng tác viên

Cộng tác viên

Cộng tác viên

Cộng tác viên

GĐ TT HTCĐ

Phó GĐ

Phó GĐ

Cán bộ thường trực

Cộng tác viên

Cộng tác viên

Cộng tác viên

Cộng tác viên

Cộng tác viên

Cộng tác viên

Cộng tác viên

Cộng tác viên

Cộng tác viên

Cộng tác viên

Giám đôc

Phó giám đốc



Phó giám đốc

Giáo viên- kiêm nhiệm

Báo cáo viên- cộng tác viên

Báo cáo viên- cộng tác viên

Báo cáo viên- cộng tác viên

Cộng tác viên

Báo cáo viên- cộng tác viên

Báo cáo viên- cộng tác viên

Cộng tác viên

Báo cáo viên- cộng tác viên

Cộng tác viên

Báo cáo viên- cộng tác viên

Giám đốc

P.Giám đốc

P.Giám đốc

Thành viên

Thành viên

Cán bộ thường trực

Công tác viên

Công tác viên

Công tác viên

Công tác viên

Công tác viên

Công tác viên

Công tác viên

Công tác viên

Công tác viên

Công tác viên



Công tác viên

Công tác viên

Công tác viên

Công tác viên

Công tác viên

Công tác viên

Công tác viên

Công tác viên

Công tác viên

Công tác viên

Công tác viên

Giám đốc Trung tâm HTCĐ

Phó GĐTTHTCĐ

Phó GĐTTHTCĐ

Thư kí

Cộng tác viên

Cộng tác viên

Cộng tác viên

Cộng tác viên

Cộng tác viên

Giám đốc

Phó giám đốc

Phó giám đốc

cộng tác viên

cộng tác viên

cộng tác viên

cộng tác viên

cộng tác viên



cộng tác viên

cộng tác viên

cộng tác viên

Thư ký

cộng tác viên

Giám đốc TTHTCĐ

P. Giám đốc TTHTCĐ

P. Giám đốc TTHTCĐ

Thư ký

Kế toán

Cộng tác viên

Cộng tác viên

Cộng tác viên

Cộng tác viên

Cộng tác viên

Cộng tác viên

Cộng tác viên

Cộng tác viên

Cộng tác viên

Cộng tác viên

Cộng tác viên

Giám đố trung tâm

Phó giám đốc trung tâm

Phó giám đốc trung tâm

Cán bộ thường trực

Báo cáo viên, cộng tác viên

Báo cáo viên, cộng tác viên

Báo cáo viên, cộng tác viên

Báo cáo viên, cộng tác viên

Báo cáo viên, cộng tác viên

Báo cáo viên, cộng tác viên



Báo cáo viên, cộng tác viên

Báo cáo viên, cộng tác viên

Báo cáo viên, cộng tác viên

Báo cáo viên, cộng tác viên

Báo cáo viên, cộng tác viên

Báo cáo viên, cộng tác viên

Giám đốc

Phó giám đốc

Phó giám đốc

Báo cáo viên

Cộng tác viên

Cộng tác viên

Cộng tác viên

Cộng tác viên

Cộng tác viên

Cộng tác viên

Cộng tác viên

Cộng tác viên

Giám đốc

Phó Giám đốc

Phó Giám đốc

Thư ký

Cộng tác viên

Cộng tác viên

Cộng tác viên

Cộng tác Viên

Cộng tác viên

Cộng tác viên

Cộng tác viên

Cộng tác viên



Giám đốc

Phó Giám đốc

Cộng tác viên

Cộng tác viên

Cộng tác viên

Cộng tác viên

Cộng tác viên

Cộng tác viên

Cộng tác viên

Cộng tác viên

Phó Giám độ

Phó Giám đốc

Phó Giám đốc

Báo cáo viên - Cộng tác viên

Báo cáo viên 

Báo cáo viên 

Báo cáo viên 

Cộng tác viên 

Báo cáo viên 

Cộng tác viên 

Báo cáo viên 

Cộng tác viên 

Giám đốc

Phó Giám đốc

Báo cáo viên 

Báo cáo viên 

Báo cáo viên 

Báo cáo viên 

Báo cáo viên 

Báo cáo viên 



Báo cáo viên 

Báo cáo viên 

Báo cáo viên 

Báo cáo viên 

Giám đốc trung tâm HTCĐ

P. Giám đốc trung tâm HTCĐ

P.Giám đốc trung tâm HTCĐ

Báo cáo viên - Cộng tác viên

Cộng tác viên

Cộng tác viên

Cộng tác viên

Cộng tác viên

Cộng tác viên

Cộng tác viên

Cộng tác viên

Cộng tác viên

Cộng tác viên

Cộng tác viên

Cộng tác viên

Cộng tác viên

Giám đốc Trung tâm HTCĐ….

Phó GĐTT

Phó GĐTT

Cộng tác viên

Cộng tác viên

Cộng tác viên

Cộng tác viên

Cộng tác viên

Cộng tác viên

Cộng tác viên

Cộng tác viên



Cộng tác viên

Cộng tác viên

Cộng tác viên

Cộng tác viên

Cộng tác viên

Giám đốc

Phó giám đốc

Phó giám đốc

Cán bộ thường trực

Cộng tác viên

Cộng tác viên

Cộng tác viên

Cộng tác viên

Cộng tác viên

Cộng tác viên

Cộng tác viên

Cộng tác viên

Giám đốc

Phó Giám đốc

Phó giám đốc

Cộng tác viên

Cộng tác viên

Cộng tác viên

Cộng tác viên

Cộng tác viên

Cộng tác viên

Cộng tác viên

Cộng tác viên

Cộng tác viên

Cộng tác viên

Cộng tác viên



Cộng tác viên



Đơn vị: Huyện Tuần Giáo

TT Nội dung

Nhà nước cấp theo Thông 

tư 96 của Bộ Tài chính  

(Tr.đồng)

Huy động từ tổ chức, 

cá nhân, doanh 

nghiệp…

(Tr.đồng)

Ghi chú

1 Xã Chiềng Đông 26.780.000 0

2 Xã Chiềng Sinh 24.000.000 0

3 Xã Nà Sáy 36.000.000 0

4 Xã Mường Khong 30.000.000 0

5 Xã Mường Thín 38.000.000 0

6 Thị trấn 38.000.000 0

7 Xã Quài Tở 38.500.000 0

8 Xã Tỏa Tình 32.000.000 0

9 Xã Tênh Phông 36.280.000 0

10 Xã Quài Cang 16.200.000 0

11 Xã Quài Nưa 31.000.000 0

12 Xã Pú Nhung 26.000.000 0

13 Xã Rạng Đông 27.340.000 0

14 Xã Phình Sáng 38 000 000 0

15 Xã Ta Ma 23.448.000 0

16 Xã Mùn Chung 20.000.000 0

17 Xã Nà Tòng 36.000.000 0

Phụ lục 5

KINH PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, TU SỬA CSVC, MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC 

VÀ KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA TTHTCĐ NĂM 2021

(Kèm theo báo cáo số ….../BC-UBND, ngày…...tháng 01 năm 2022 của UBND)



18 Xã Mường Mùn 24.000.000 0

19 Xã Pú Xi 29.770.000 0

533.318.000Tổng







Phụ lục 6

Đơn vị: Huyện Tuần Giáo

Lớp HV Lớp HV Lớp HV Lớp HV Lớp HV Số lần tổ chức

Xã Chiềng Đông 2 100 1 50 4 220 2 100 3

Xã Chiềng Sinh 1 50 2 100 2 100 1 50 1 50 3

Xã Nà Sáy 1 60 1 55 1 65 6 160 0 0 3

Xã Mường Khong 0 0 1 90 1 90 0 0 0 0 1

Xã Mường Thín 1 45 6 491 4 340 1 40 1 40 2

Thị trấn 3 240 1 250 3 1.030 2 280 1 250 1

Xã Quài Tở 1 50 3 160 1

Xã Tỏa Tình 0 0 1 40 1 40 1 40 1 40 1

Xã Tênh Phông 1 50 1 50 0 0 1 50 2 100 2

Xã Quài Cang 2 120 1 60 6 876 0 0 0 0 0

Xã Quài Nưa 4 190 3 108 5 203 2 110 1 35 1

Xã Pú Nhung 2 60 1 30 3 90 0 0 0 0 0

Xã Rạng Đông 2 100 1 55 0 0 1 60 1 45 5

Xã Phình Sáng 1 19 2 38 1 19 4 86 0 0 8

Xã Ta Ma 1 50 1 55 1 65 6 150 0 0 3

BIỂU THỐNG KÊ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA TTHTCĐ

NĂM 2021

(Kèm theo báo cáo số ….../BC-UBND, ngày…..tháng 01 năm 2022 của UBND)

TT

CÁC LĨNH VỰC

Kinh tế-Thu 

nhập

Văn hoá - Xã 

hội
Môi trường

Các hoạt động khác (giao lưu văn hoá văn 

nghệ, đọc sách báo, xem video, TDTT…
Pháp luật Sức khoẻ



Xã Mùn Chung 1 34 1 33 1 35 1 35 1 34 2

Xã Nà Tòng 1 60 2 120 1 60 3

Xã Mường Mùn 1 24 2 289 1 166 1 60 1

Xã Pú Xi 1 50 2 80 2 90 1 50 0 2

Tổng 26 1.302 26 1.585 42 3.832 31 1.437 10 654 42



Số người tham dự

360

326

131

120

265

250

450

70

315

0

200

0

170

162

142

BIỂU THỐNG KÊ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA TTHTCĐ

NĂM 2021

(Kèm theo báo cáo số ….../BC-UBND, ngày…..tháng 01 năm 2022 của UBND)

CÁC LĨNH VỰC

Các hoạt động khác (giao lưu văn hoá văn 

nghệ, đọc sách báo, xem video, TDTT…



108

150

150

200

3.569



Phụ lục 7

Đơn vị: Huyện Tuần Giáo

TT Tên TTHTCĐ Tổng số điểm Xếp loại Ghi chú

1 Xã Chiềng Đông 90 Tốt

2 Xã Chiềng Sinh 80 Khá

3 Xã Nà Sáy 80 Khá

4 Xã Mường Khong 79 Khá

5 Xã Mường Thín 87,5 Khá

6 Thị trấn 96 Tốt

7 Xã Quài Tở 96 Tốt

8 Xã Tỏa Tình 90 Tốt 

9 Xã Tênh Phông 90 Tốt

10 Xã Quài Cang 91 Tốt

11 Xã Quài Nưa 85 Khá

12 Xã Pú Nhung 88 Khá

13 Xã Rạng Đông 80 Khá

14 Xã Phình Sáng 80 Khá

15 Xã Ta Ma 85 Khá

16 Xã Mùn Chung 89 Khá

17 Xã Nà Tòng 79 Khá

18 Xã Mường Mùn 85 Khá

19 Xã Pú Xi 85 Khá

BIỂU THÔNG KÊ KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI TTHTCĐ NĂM 2021

(Kèm theo báo cáo số ….../BC-UBND, ngày…..tháng 01 năm 2022 của UBND)

(Tổng số TTHTCĐ xếp loại: 19/19, trong đó tốt: 6/19 đạt 31,58%; khá 13/19, đạt 68,42%)


























































































































































































		2022-01-19T07:17:06+0700


		2022-01-19T07:17:25+0700


		2022-01-19T07:17:44+0700


		2022-01-19T07:18:15+0700


		huyentuangiao@dienbien.gov.vn
	2022-01-19T07:18:42+0700




